
STT MSSV HỌ TÊN SỐ TIỀN CMND SỐ TK NGÂN HÀNG

1 1312366 Trần Nhật Minh 451,000 đ 385709443 6380205246403 Agribank Bình Thạnh

2 1312441 Nguyễn Hoàng Phúc 492,000 đ 331793806 6380205246990 Agribank Bình Thạnh

3 1312652 Vũ Thanh Trường 451,000 đ 272546027 6380205276088 Agribank Bình Thạnh

4 1312670 Trần Anh Tuấn 492,000 đ 25471249 6380205246432 Agribank Bình Thạnh

5 1313137 Lê Hồng Phúc 492,000 đ 261316852 6380205249266 Agribank Bình Thạnh

6 1313156 Nguyễn Ngọc Tân 492,000 đ 215320516 6380205249418 Agribank Bình Thạnh

7 1313314 Lê Công Hào 492,000 đ 341776985 6380205249482 Agribank Bình Thạnh

8 1313391 Phạm Tấn Khải 451,000 đ 312260921 6380205249917 Agribank Bình Thạnh

9 1313588 Trần Thị Hồng Thảo 451,000 đ 264426865 6380205271236 Agribank Bình Thạnh

10 1313628 Lê Quốc Tịch 492,000 đ 215382302 6380205271417 Agribank Bình Thạnh

11 1313662 Vũ Minh Tuấn 492,000 đ 285360050 6380205272642 Agribank Bình Thạnh

12 1313702 Đinh Thị Thảo Vy 451,000 đ 272348070 6380205256646 Agribank Bình Thạnh

13 1314187 Võ Lý Đình Khang 492,000 đ 341857357 6380205251659 Agribank Bình Thạnh

14 1314257 Lê Nguyễn Hạ My 451,000 đ 201719468 6380205254482 Agribank Bình Thạnh

15 1316304 Nguyễn Hữu Tri 492,000 đ 321513699 6380205279273 Agribank Bình Thạnh

16 1318452 Lê Quang Tú 492,000 đ 25587804 6380205252362 Agribank Bình Thạnh

17 1320005 Lương Thái Anh 492,000 đ 241393592 6380205268810 Agribank Bình Thạnh

18 1320033 Phan Khắc Thành Đạt 451,000 đ 272400002 6380205269126 Agribank Bình Thạnh

19 1320113 Trần Văn Mạnh 451,000 đ 025216605 6380 205 286 098 Agribank Bình Thạnh

20 1320164 Nguyễn Thanh Tân 492,000 đ 301535050 6380205273911 Agribank Bình Thạnh

21 1320213 Vy Quốc Tuấn 492,000 đ 272456784 6380205250475 Agribank Bình Thạnh

22 1322164 Võ Trần Ánh Linh 492,000 đ 241571955 6380205274914 Agribank Bình Thạnh

23 1323036 Thóng Hưng Khang 492,000 đ 250941066 6380205275634 Agribank Bình Thạnh

24 1351009 Lê Thanh Duy 492,000 đ 321530762 6380205262110 Agribank Bình Thạnh

25 1363016 Vũ Khánh Duy 492,000 đ 025273284 6380205427938 Agribank Bình Thạnh

26 1411046 Bùi Nhật Thảo Đan 492,000 đ 025603995 6380205307210 Agribank Bình Thạnh

27 1412268 Nguyễn Trung Kiên 492,000 đ 371779637 6380205305605 Agribank Bình Thạnh

28 1412305 Bùi Châu Lượng 492,000 đ 273563172 6380205307538 Agribank Bình Thạnh

DANH SÁCH HOÀN TRẢ PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ NH 2017-2018 (đợt 2)

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN



STT MSSV HỌ TÊN SỐ TIỀN CMND SỐ TK NGÂN HÀNG

29 1412377 Nguyễn Tài Nhật 492,000 đ 250976237 6380205300227 Agribank Bình Thạnh

30 1412446 Phạm Khắc Quyền 492,000 đ 221412882 6380205316154 Agribank Bình Thạnh

31 1412529 Bạch Thiên Quốc Minh Thông 492,000 đ 212673613 6380205307840 Agribank Bình Thạnh

32 1412533 Nguyễn Phát Thông 492,000 đ 312287271 6380205308235 Agribank Bình Thạnh

33 1412636 Hoàng Thái Thiên Văn 492,000 đ 362447950 6380205308792 Agribank Bình Thạnh

34 1416135 Nguyễn Thị Mỹ Phương 492,000 đ 025230768 147796064 VPBank TP.HCM

35 1416284 Phạm Tiến Đạt 492,000 đ 025493615 6380205303333 Agribank Bình Thạnh

36 1418300 Tiêu Kim Thoa 492,000 đ 291127036 6380205324884 Agribank Bình Thạnh

37 1460017 Nguyễn Đức Hiếu 451,000 đ 205822107 6380205328442 Agribank Bình Thạnh

38 1461216 Nguyễn Duy Ân 451,000 đ 025441913 6380205333000 Agribank Bình Thạnh

39 1461489 Nguyễn Trọng Nghĩa 492,000 đ 301537607 6380205329366 Agribank Bình Thạnh

40 1461693 Nguyễn Hữu Trí 492,000 đ 025748881 6380205335221 Agribank Bình Thạnh

41 1461699 Nguyễn Văn Trung 492,000 đ 231129384 6380205335317 Agribank Bình Thạnh

42 1461711 Lê Thiêm Tuấn 451,000 đ 025410930 6380205335772 Agribank Bình Thạnh

43 1461770 Trương Minh Xuân 492,000 đ 241494069 6380205335880 Agribank Bình Thạnh

44 1512397 Ngô Thanh Phi 492,000 đ 273591850 6380205369978 Agribank Bình Thạnh

45 1512545 Nguyễn Hữu Thịnh 492,000 đ 025654194 6380205377159 Agribank Bình Thạnh

46 1513032 Dương Anh Dũng 492,000 đ 025525622 6380205388076 Agribank Bình Thạnh

47 1760098 Vòng Ngọc Linh 615,000 đ 272668875 6380205500517 Agribank Bình Thạnh

Tổng cộng 47SV, trong đó có 09 SV bậc CĐ và 38 SV bậc ĐH

Ngày 13/12/2018

Trưởng P. Kế hoạch Tài chính Người lập bảng

Nguyễn Thị Cẩm Loan Phạm Thụy Bích TuyềnTrần Linh Thước

P. Trưởng P. Công tác Sinh viên

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Tổng cộng: 22.796.000 đ (hai mươi hai triệu bảy trăm chín mươi sáu ngàn đồng)

Duyệt của Hiệu Trưởng


